UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
TRƯỜNG THCS LONG TOÀN	
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2018-2019
MÔN: SINH HỌC 8
I. Trắc nghiệm: 
Hãy khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Câu 1 .Ở tuổi đang lớn cần cung cấp thức ăn như thế nào để cơ thể phát triển tốt :
     	A. Thức ăn có nhiều prôtêin và canxi.             B. Thức ăn có nhiêu prôtêin và vitamin.
    	 C. Thức ăn có nhiều vitamin và chất xơ.      D . Thức ăn có nhiều lipit và prôtêin.
Câu 2 . Ở thận các đơn vị chức năng gồm :
      	A.  Nang cầu thận, cầu thận                     B. Nang cầu thận , ống thận .
    	C.  Ống thận, cầu thận  .                          D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận .
 		Câu 3 . Khi trời quá nóng da có phản ứng :
    	 A. Mao mạch dưới da dãn tiết mồ hôi nhiều.       B . Mao mạch dưới da dãn . 
     	C. Mao mạch dưới da co.                        D . Mao mạch dưới da co , cơ chân lông co .
Câu 4 . Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật  :
   	A.   Phản xạ có điều kiện.                     B. Tư duy trừu tượng.             
   	C .  Phản xạ không điều kiện.               D . Trao đổi thông tin
Câu 5:   Viễn thị là gì ?
     	A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.            B. Là tật mà mắt có khả năng nhìn xa .
     	C.  Là tật mà mắt không có khả năng nhìn .    D . Là tật mắt có khả năng nhìn rõ .
   	Câu 6 . Vị trí của tuyến yên là :
[bookmark: _GoBack]   	A . Nằm ở nền sọ ,  vùng dưới đồi .                B. Nằm ở trước sụn giáp của thanh quản 
    	C . Nằm sau thanh quản .                            D . Nằm sau vùng đồi .
Câu 7. Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?
A. Rễ li tâm
B. Rễ cảm giác
C. Rễ vận động
D. Rễ hướng tâm
Câu 8. Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?
A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.
B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động
C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác
D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động
Câu 9. Ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa là
A. màng cơ sở.
B. màng tiền đình.
C. màng nhĩ.
D. màng cửa bầu dục.
Câu 10. Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?
A. Xương bàn đạp
B. Xương đe
C. Xương búa
D. Xương đòn
Câu 11. Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy loại xương ?
A. 5      B. 4
C. 2      D. 3
Câu 12. Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra ?
A. Tế bào nón
B. Tế bào que
C. Tế bào hạch
D. Tế bào kẽ
Câu 13. Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới 
A. Ôxitôxin
B. Prôgestêrôn
C. Testôstêrôn
D. Ơstrôgen
  		II . Phần tự luận: 
Câu 1. .Trình bày chức năng của da ?  
Câu 2.Trình bày cấu tạo và chức năng cơ bản của não trung gian và tiểu não? 
Câu 3.Tuyến yên có vai trò như thế nào ? 
Câu 4.Hãy giải thích Trạng Quỳnh đã thành lập phản xạ gì để biến con mèo của vua thành con mèo của mình , trong câu chuyện Con mèo của Trạng Quỳnh ? 
Câu 5. Mọi hoạt động của cơ thể đều sinh nhiệt. Vậy nhiệt do hoạt động của cơ thể sinh ra đã đi đâu và để làm gì?
Câu 6.Vì sao mùa hè, da người ta hồng hào, còn mùa đông, nhất là khi trời rét, da thường tái hoạc sởn gai ốc?
Câu 7. Đề phòng cảm lạnh, cảm nóng trong lao động và sinh hoạt hằng ngày, em cần phải chú ý những điểm gì? 
Câu 8. Vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn?
Câu 9. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
Câu 10. So sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não:
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